
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2022

                                                                 (HỆ CĐ - ĐH)

Địa điểm thi : Nhà B  
Môn: Hoạt động SPMT tổng hợp Học phần: Tốt nghiệp cuối khoá

                                         NHÓM 1
                          Ngày thi:  Sáng 21/6/2022

STT
Ghi 
chú

Số Chữ (mã đề)

1 2072220001 Nguyễn Quang Ân 19/04/1976

2 2072220002 Nguyễn Tuấn Anh 16/10/1977

3 2072220003 Vương Thị Ánh 06/08/1981

4 2072220004 Nguyễn Thị Đông 17/02/1980

5 2072220005 Nguyễn Thị Kim Dung 31/10/1976

6 2072220006 Đỗ Thương Dung 13/01/1980

7 2072220007 Nguyễn Đắc Duy 22/03/1982

8 2072220008 Nguyễn Thị Thanh Hằng 05/07/1996

9 2072220009 Đỗ Thị Hậu 10/11/1977

10 2072220010 Phạm Thị Hà 20/10/1983

11 2072220011 Nguyễn Thị Hiền 11/10/1992

12 2072220012 Nguyễn Thị Mai Hoa 01/01/1979

13 2072220013 Nguyễn Thị Huệ 20/03/1979

14 2072220014 Bùi Quang Khải 25/02/1992

15 2072220015 Vũ Trúc Linh 04/09/1996

16 2072220016 Nguyễn Các Luận 04/04/1989

Điểm thi 
tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW
Hội đồng thi tốt nghiệp 2022 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

             K12 LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MỸ THUẬT (2020-2022) 

Số
BD

Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Số tờ
Ký nộp 

bài



17 2072220017 Kiều Văn Mạnh 17/12/1982

18 2072220018 Vũ Lê Minh 25/12/1982

19 2072220019 Nguyễn Thị Mý 07/06/1977

20 2072220020 Trần Thị Quỳnh Như 26/10/1992

                                                                    NHÓM 2
                         Ngày thi:  Chiều  21/6/2022

STT
Ghi 
chú

Số Chữ (mã đề)

1 2072220021 Bùi Thị Kiều Oanh 08/08/1983

2 2072220022 Nguyễn Thị Phượng 18/07/1986

3 2072220023 Nguyễn Hồng Phượng 29/09/1976

4 2072220024 Nguyễn Thị Thu Phượng 03/11/1976

5 2072220025 Đặng Thị Quý 22/09/1978

6 2072220026 Đặng Thị Quyên 11/10/1978

7 2072220027 Phạm Ngọc Quỳnh 28/11/1991

8 2072220028 Nguyễn Thi Hồng Thanh 18/12/1985

9 2072220029 Nguyễn Huy Thành 08/07/1993

10 2072220030 Kim Thị Phương Thảo 12/12/1995

11 2072220031 Tạ Thị Thoa 16/06/1986

12 2072220032 Nguyễn Thị Thuy 04/09/1992

13 2072220033 Nguyễn Thị Phương Thùy 31/10/1984

14 2072220034 Vũ Xuân Tiến 27/12/1973

15 2072220035 Nguyễn Thị Hồng Vân 28/01/1978

16 2072220036 Đào Việt Vương 08/12/1978

17 2072220037 Địch Thị Hồng Yến 22/12/1977

Ký nộp 
bài

Điểm thi 
tốt nghiệp

Số
BD

Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Số tờ



18 2072220038 Lại Thị Xuyền 29/01/1986

19 2072220039 Ngô Thanh Thiết 01/10/1978

20 2072220040 Đặng Thị Phương Hải 25/08/1979

                                                         NHÓM : 3
                         Ngày thi: Sáng  22/6/2022

STT
Ghi 
chú

Số Chữ (mã đề)

1
2072220041 Dương Ngọc Anh 01/03/1984

2
2072220042 Lê Thị Anh Thúy 04/05/1985

3
2072220043 Đỗ Thị Nga 03/11/1987

4
2072220045 Đinh Ngọc Anh 21/02/1987

5
2072220046 Nguyễn Thị Ánh 05/06/1988

6
2072220047 Đinh Thị Thu Hường 29/08/1992

7
2072220048 Giang Thị Kim Ngân 22/02/1977

8
2072220050 Đỗ Thị Huế 26/11/1988

9
2072220051 Nguyễn Ngọc Hà 27/11/1982

10
2072220052 Hoàng Thị Ngọc Tú 04/09/1986

11
2072220053 Doãn Minh Sơn 26/12/1986

12
2072220054 Nguyễn Thị Phúc 28/09/1991

13
2072220055 Nguyễn Thị Nhung 06/10/1977

14
2072220056 Nguyễn Đức Cường 02/01/1979

15
2072220057 Chu Thị Đào 27/01/1982

16
2072220058 Trần Thị Đào 03/02/1990

17
2072220059 Đinh Hồng Điệp 04/04/1981

Điểm thi 
tốt nghiệp

Số
BD

Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Số tờ
Ký nộp 

bài



18
2072220060 Nguyễn Ngọc Định 01/01/1982

19
2072220061 Nguyễn Khắc Đoàn 27/02/1978

20
2072220062 Nguyễn Thị Phương Dung 02/07/1982

                                                                   NHÓM : 4
                       Ngày thi: Chiều  22/6/2022

STT
Ghi 
chú

Số Chữ (mã đề)

1
2072220063 Nguyễn Thị Thanh Dung 05/12/1982

2
2072220064 Cấn Văn Dương 12/01/1982

3
2072220066 Phùng Thị Giang 06/08/1987

4
2072220067 Hoàng Thị Hà 20/10/1987

5
2072220068 Khương Thị Hạnh 15/09/1986

6
2072220069 Nguyễn Thị Thu Hiền 24/08/1976

7
2072220070 Tạ Thị Hoa 22/03/1978

8
2072220071 Chu Thị Thanh Hoa 28/08/1987

9
2072220072 Trần Thị Hòa 09/03/1981

10
2072220073 Phùng Thị Bích Hồng 14/11/1977

11
2072220074 Vũ Minh Huệ 22/07/1982

12
2072220075 Nguyễn Thị Huệ 21/02/1985

13
2072220076 Cấn Mạnh Hùng 23/06/1979

14
2072220077 Nguyễn Thị Thu Hương 26/06/1983

15
2072220078 Nguyễn Thị Lan Hương 21/10/1984

16
2072220079 Trần Thị Huyền 01/06/1983

Ký nộp 
bài

Điểm thi 
tốt nghiệpSố

BD
Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Số tờ



17
2072220080 Bùi Thị Huyền 17/03/1979

18
2072220081 Phạm Thị Thanh Huyền 08/11/1983

19
2072220082 Đỗ Thị Lan 19/05/1976

20
2072220083 Lê Thị Phương Lan 06/07/1977

                                                        NHÓM : 05
                         Ngày thi: Sáng  23/6/2022

STT
Ghi 
chú

Số Chữ (mã đề)

1
2072220084 Nguyễn Thị Liên 30/06/1987

2
2072220085 Tạ Thị Loan 09/02/1988

3
2072220086 Lã Thị Bích Loan 09/11/1983

4
2072220087 Bùi Hoàng Long 04/04/1977

5
2072220088 Bùi Khắc Lương 20/04/1976

6
2072220089 Hà Thị Lựu 03/02/1976

7
2072220090 Nguyễn Thị Hồng Minh 14/10/1984

8
2072220091 Tạ Thị Thanh Nga 23/03/1978

9
2072220092 Dương Đức Ngọc 03/12/1980

10
2072220093 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 05/11/1980

11
2072220094 Nguyễn Khắc Phùng 15/06/1978

12
2072220095 Nguyễn Hồng Phương 22/08/1982

13
2072220096 Nguyễn Ngân Quỳnh 30/11/1987

14
2072220097 Ngô Thị Thu Sang 06/11/1988

15
2072220098 Nguyễn Thị Phương Thanh 12/01/1988

Điểm thi 
tốt nghiệp

Số
BD

Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Số tờ
Ký nộp 

bài



16
2072220099 Nguyễn Thị Thảo 16/02/1984

17
2072220100 Lê Thị Thoa 22/02/1983

18
2072220101 Phùng Thị Thơm 10/08/1987

19
2072220102 Nguyễn Thị Thủy 30/01/1981

20
2072220104 Tạ Thị Trang 27/09/1979

                                                         NHÓM : 06
                         Ngày thi: Chiều  23/6/2022

STT
Ghi 
chú

Số Chữ (mã đề)

1
2072220105 Bùi Thị Tư 23/10/1975

2
2072220106 Trần Quốc Tuấn 01/09/1983

3
2072220107 Trần Thị Tuyết 27/11/1974

4
2072220108 Nguyễn Thị Thanh Xuân 29/06/1987

5
2072220109 Phương Thị Xuyến 08/05/1980

6
2072220110 Khuất Hoàng Yến 23/10/1988

7
2072220111 Lê Thị Giang 06/03/1986

8
2072220112 Lê Thị Phương Nhung 29/12/1986

9
2072220113 Đặng Thị Giang 09/02/1981

Tổng số bài thi :……………….                                                                  Hà nội , ngày…….tháng …….năm 2022

      CB chấm thi số 1                        CB chẫm thi số 2                                    CB chấm thi số 3 

CB chẫm thi số 4                                                            CB chấm thi số 5                                                       

Ký nộp 
bài

Điểm thi 
tốt nghiệp

Số
BD

Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Số tờ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2022

                                                               (HỆ TC - ĐH)

Nhóm : 06  (ghép  K12 LT CĐ-ĐH )
Địa điểm thi : Nhà B  Ngày thi:   Chiều  23/6/2022
Môn: Hoạt động SPMT tổng hợp Học phần: Tốt nghiệp cuối khoá

STT
Ghi 
chú

Số Chữ (mã đề)

1
1972220001 An Thị Bích Ngọc 09/12/1987

2
1972220085 Đặng Thị Ánh 08/12/1987

3
1972220086 Hoàng Minh Hùng 30/08/1987

4
1972220087 Ngô Thị Dương Hoài 07/11/1982

5
1972220088 Đinh Hồng Huệ 04/12/1983

6
1972220089 Bùi Thành Luân 28/09/1991

7
1972220090 Lê Thị Hồng Mai 22/07/1985

8
1972220091 Nguyễn Thị Phượng 12/10/1989

9
1972220092 Đỗ Thị Thu 27/01/1986

10
1972220093 Nguyễn Thị Thuận 15/09/1985

Tổng số bài thi :……………….                                                                  Hà nội , ngày…….tháng …….năm 2022

      CB chấm thi số 1                        CB chẫm thi số 2                                    CB chấm thi số 3 

CB chẫm thi số 4                                                            CB chấm thi số 5                                                       

Điểm thi 
tốt nghiệp

Số
BD

Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Số tờ
Ký nộp 

bài

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW
Hội đồng thi tốt nghiệp 2022 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

             K1 LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MỸ THUẬT (2029-2022) 


